
TO VA Ca 1 Ca 2

1 49012659 080307008142 TRƯƠNG NGỌC ÁNH 05/02/2007 12.8 Nữ x x LI HO

2 49012664 080307014209 NGUYỄN HẢI BĂNG 18/12/2007 12.9 Nữ x x LI HO

3 49012666 080207002696 NGUYỄN THANH BÌNH 17/07/2007 12.9 Nam x x LI HO

4 49012677 080207002801 VÕ VIẾT CƯỜNG 21/11/2007 12.9 Nam x x LI HO

5 49012697 080207009695 NGUYỄN TẤN ĐẠT 02/11/2007 12.9 Nam x x LI HO

6 49012723 080307010576 NGUYỄN LÊ NGỌC HIỀN 06/05/2007 12.8 Nữ x x LI HO

7 49012743 080307012944 LÊ HỒ QUỲNH HƯƠNG 07/08/2007 12.6 Nữ x x LI HO

8 49012756 080207007392 HOÀNG MINH KHÁNH 10/09/2007 12.5 Nam x x LI HO

9 49012760 080207009333 NGUYỄN ANH KHOA 08/10/2007 12.5 Nam x x LI HO

10 49012798 080207005495 NGUYỄN THÀNH LUÂN 16/06/2007 12.4 Nam x x LI HO

11 49012815 080307013018 ĐỖ THỊ THÚY NGÂN 25/01/2007 12.8 Nữ x x LI HO

12 49012822 080307007181 PHẠM THỊ KIỀU NGÂN 26/09/2007 12.9 Nữ x x LI HO

13 49012850 080307014217 TRƯƠNG THỊ CẨM NHI 24/12/2007 12.5 Nữ x x LI HO

14 49012853 075307002391 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 09/03/2007 12.8 Nữ x x LI HO

15 49012856 080307002667 NGUYỄN VŨ QUỲNH NHƯ 04/05/2007 12.8 Nữ x x LI HO

16 49012871 080207014784 TRẦN TRỌNG PHÚC 04/06/2007 12.5 Nam x x LI HO

17 49012902 080307005762 NGUYỄN THỊ MỸ TÂM 27/11/2007 12.4 Nữ x x LI HO

18 49012926 080207005159 NGUYỄN PHÚC THỊNH 17/02/2007 12.2 Nam x x LI HO

19 49012935 080307009040 BÙI ANH THƯ 09/05/2007 12.1 Nữ x x LI HO

20 49012941 080307004593 NGUYỄN LÊ ANH THƯ 25/06/2007 12.4 Nữ x x LI HO

21 49012951 080307010524 VÕ ANH THƯ 03/10/2007 12.4 Nữ x x LI HO

22 49012966 080207001718 LÂM TRÍ TÍN 23/02/2007 12.5 Nam x x LI HO

23 49012979 080307005719 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 27/10/2007 12.9 Nữ x x LI HO

24 49013019 080207002891 NGUYỄN PHÚ VINH 02/01/2007 12.5 Nam x x LI HO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT LONG AN

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM Điểm thi: 034 - Phòng thi: 646

STT SBD ố CCCD/ CMND/ ĐDCN Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Giới tính
Môn thi

Ghi chú

Danh sách này có 24 thí sinh  , ngày...tháng...năm...
Chủ tịch hội đồng thi
(Ký tên và đóng dấu)



TO VA Ca 1 Ca 2

1 49012675 080207012384 NGUYỄN THANH CƯỜNG 17/12/2007 12.2 Nam x x LI HO

2 49012688 080207012528 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH DUY 09/12/2007 12.4 Nam x x LI HO

3 49012695 080307006913 TRẦN ÁNH DƯƠNG 17/11/2007 12.5 Nữ x x LI HO

4 49012707 080307011416 NGUYỄN NGỌC THANH HÀ 12/12/2007 12.6 Nữ x x LI HO

5 49012730 080307002610 NGUYỄN THANH HOÀI 08/11/2007 12.9 Nữ x x LI HO

6 49012731 080207009914 PHẠM PHÚC HOÀNG 14/05/2007 12.5 Nam x x LI HO

7 49012772 080207000211 NGUYỄN TUẤN KIỆT 18/03/2007 12.5 Nam x x LI HO

8 49012790 080207009224 LÊ QUANG LỘC 24/08/2007 12.8 Nam x x LI HO

9 49012813 080307014594 CHÂU THỊ KIM NGÂN 01/08/2007 12.2 Nữ x x LI HO

10 49012844 080307009328 LÊ THỊ YẾN NHI 06/08/2007 12.2 Nữ x x LI HO

11 49012858 080307003601 VÕ THỊ QUỲNH NHƯ 30/03/2007 12.8 Nữ x x LI HO

12 49012859 080207011302 VÕ MINH NHỰT 20/12/2007 12.8 Nam x x LI HO

13 49012862 080207009261 NGUYỄN THỤY THÀNH PHÁT 08/03/2007 12.9 Nam x x LI HO

14 49012863 080207003220 CAO THÁI PHONG 10/11/2007 12.8 Nam x x LI HO

15 49012864 080207011417 NGUYỄN THANH PHONG 12/11/2007 12.2 Nam x x LI HO

16 49012891 080307010027 LÊ PHƯƠNG QUỲNH 02/08/2007 12.2 Nữ x x LI HO

17 49012903 080207007155 VÕ HOÀI TÂM 05/03/2007 12.5 Nam x x LI HO

18 49012955 080307005661 LÊ NGUYỄN BẢO THY 03/01/2007 12.2 Nữ x x LI HO

19 49012988 080207012427 TRẦN MINH TRIẾT 28/10/2007 12.5 Nam x x LI HO

20 49012999 080207004599 LÂM HOÀNG TÚ 22/05/2007 12.9 Nam x x LI HO

21 49013006 082307001268 NGUYỄN THỊ TUYỀN 08/03/2007 12.2 Nữ x x LI HO

22 49013010 080307008660 NGUYỄN NGỌC THẢO UYÊN 26/09/2007 12.9 Nữ x x LI HO

23 49013013 080307007006 TRẦN KIỀU VÂN 22/10/2007 12.6 Nữ x x LI HO

24 49013031 080307008006 PHÙNG LÊ YẾN VY 16/03/2007 12.1 Nữ x x LI HO

Ngày sinh Lớp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT LONG AN

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM Điểm thi: 034 - Phòng thi: 647

Giới tính
Môn thi

Ghi chú

Danh sách này có 24 thí sinh  , ngày...tháng...năm...
Chủ tịch hội đồng thi

STT SBD ố CCCD/ CMND/ ĐDCN Họ và tên thí sinh

(Ký tên và đóng dấu)



TO VA Ca 1 Ca 2

1 49012656 038207030871 ĐẶNG ĐÌNH THẾ ANH 05/08/2007 12.5 Nam x x LI HO

2 49012687 080207011565 HỒ QUANG DUY 09/04/2007 12.4 Nam x x LI HO

3 49012693 080307011912 NGUYỄN NGỌC ÁNH DƯƠNG 12/10/2007 12.1 Nữ x x LI HO

4 49012698 080207014702 NGUYỄN TẤN ĐẠT 20/04/2007 12.8 Nam x x LI HO

5 49012718 080307012773 NGÔ NGỌC HÂN 28/07/2007 12.9 Nữ x x LI HO

6 49012749 080307002408 TRƯƠNG THỊ THU HƯƠNG 11/12/2007 12.9 Nữ x x LI HO

7 49012755 094207006743 PHAN DUY KHANH 01/01/2007 12.5 Nam x x LI HO

8 49012775 080307010282 LÊ NHẬT THIÊN KIM 27/04/2007 12.1 Nữ x x LI HO

9 49012779 080207007471 TRẦN NHẬT LÂM 20/11/2007 12.2 Nam x x LI HO

10 49012789 080207003150 LÊ PHƯỚC LỘC 21/12/2007 12.2 Nam x x LI HO

11 49012792 080207009500 NGUYỄN TẤN LỘC 11/02/2007 12.5 Nam x x LI HO

12 49012831 080307001818 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 09/09/2007 12.6 Nữ x x LI HO

13 49012832 080307006289 NGUYỄN TRẦN NHƯ NGỌC 20/07/2007 12.4 Nữ x x LI HO

14 49012867 080207009631 ĐẶNG HOÀNG PHÚC 21/03/2007 12.2 Nam x x LI HO

15 49012900 080207001522 PHẠM THÀNH TÀI 10/02/2007 12.9 Nam x x LI HO

16 49012914 080307014449 NGUYỄN NGỌC NHƯ THẢO 29/07/2007 12.6 Nữ x x LI HO

17 49012961 080307003890 NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN 04/08/2007 12.2 Nữ x x LI HO

18 49012967 080207001457 PHAN KIM TÍN 25/06/2007 12.1 Nam x x LI HO

19 49012968 080207002768 TRƯƠNG HỮU TÍN 31/01/2007 12.4 Nam x x LI HO

20 49012974 080307015335 ĐẶNG KIỀU NGỌC TRÂM 22/08/2007 12.2 Nữ x x LI HO

21 49012990 080307000612 NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRINH 14/12/2007 12.9 Nữ x x LI HO

22 49013009 080307009196 LÊ PHẠM PHƯƠNG UYÊN 22/10/2007 12.9 Nữ x x LI HO

23 49013017 080207013722 NGUYỄN QUỐC VIỆT 14/09/2007 12.2 Nam x x LI HO

24 49013018 080207002634 NGUYỄN HOÀNG VINH 03/12/2007 12.8 Nam x x LI HO

Ngày sinh Lớp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT LONG AN

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM Điểm thi: 034 - Phòng thi: 648

Giới tính
Môn thi

Ghi chú

Danh sách này có 24 thí sinh  , ngày...tháng...năm...
Chủ tịch hội đồng thi

STT SBD ố CCCD/ CMND/ ĐDCN Họ và tên thí sinh

(Ký tên và đóng dấu)



TO VA Ca 1 Ca 2

1 49012654 080207009591 NGUYỄN TUẤN AN 01/07/2007 12.8 Nam x x LI HO

2 49012660 080207005576 NGUYỄN HỒNG ÂN 13/12/2007 12.8 Nam x x LI HO

3 49012662 080207002830 VÕ HỒNG QUỐC BẢO 07/04/2007 12.1 Nam x x LI HO

4 49012685 033207010290 NGUYỄN VĂN ANH DŨNG 14/06/2007 12.9 Nam x x LI HO

5 49012692 080307002222 NGUYỄN NGỌC ÁNH DƯƠNG 02/12/2007 12.9 Nữ x x LI HO

6 49012709 080307006843 VĂN THỊ NGỌC HÀ 21/06/2007 12.5 Nữ x x LI HO

7 49012734 079207029004 HÀ QUANG HUY 25/01/2007 12.2 Nam x x LI HO

8 49012759 080207007625 VĂN DUY KHIÊM 07/09/2007 12.5 Nam x x LI HO

9 49012762 080207005485 NGUYỄN TRẦN ĐĂNG KHOA 04/05/2007 12.5 Nam x x LI HO

10 49012770 080307011982 VÕ NGỌC MINH KHUÊ 15/08/2007 12.1 Nữ x x LI HO

11 49012810 082307005950 NGUYỄN THỊ THÚY NGA 03/03/2007 12.1 Nữ x x LI HO

12 49012811 080307011944 VƯƠNG KIM NGA 02/06/2007 12.8 Nữ x x LI HO

13 49012816 080307005179 LÊ KIM NGÂN 25/01/2007 12.1 Nữ x x LI HO

14 49012829 080307010702 DƯƠNG KHÁNH NGỌC 20/08/2007 12.4 Nữ x x LI HO

15 49012849 080307005708 TRẦN PHẠM YẾN NHI 23/08/2007 12.2 Nữ x x LI HO

16 49012868 080207010851 NGUYỄN THÁI PHÚC 12/05/2007 12.1 Nam x x LI HO

17 49012869 080307008621 NGUYỄN THỊ CHÍ PHÚC 26/03/2007 12.5 Nữ x x LI HO

18 49012884 080207006501 PHẠM NHẬT HOÀNG QUÂN 29/09/2007 12.6 Nam x x LI HO

19 49012909 080207012842 VÕ ĐÔNG QUỐC THANH 14/05/2007 12.8 Nam x x LI HO

20 49012940 080307002661 LÊ THỊ MINH THƯ 09/12/2007 12.5 Nữ x x LI HO

21 49012947 080307010058 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 21/08/2007 12.8 Nữ x x LI HO

22 49012959 079307041333 PHẠM ĐẶNG BẢO THY 22/12/2007 12.8 Nữ x x LI HO

23 49012964 080207003670 VÕ NGỌC MINH TIẾN 16/09/2007 12.1 Nam x x LI HO

24 49012965 033207013646 NGUYỄN QUANG TIỆP 06/01/2007 12.5 Nam x x LI HO

Ngày sinh Lớp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT LONG AN

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM Điểm thi: 034 - Phòng thi: 649

Giới tính
Môn thi

Ghi chú

Danh sách này có 24 thí sinh  , ngày...tháng...năm...
Chủ tịch hội đồng thi

STT SBD ố CCCD/ CMND/ ĐDCN Họ và tên thí sinh

(Ký tên và đóng dấu)



TO VA Ca 1 Ca 2

1 49012670 080307013760 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU 15/11/2007 12.4 Nữ x x LI HO

2 49012671 084307005926 TRẦN NGUYỄN BẢO CHÂU 21/12/2007 12.2 Nữ x x LI HO

3 49012678 080207008558 NGUYỄN THÀNH DANH 21/07/2007 12.1 Nam x x LI HO

4 49012683 080307007404 TRẦN THỊ THÙY DUNG 27/10/2007 12.8 Nữ x x LI HO

5 49012702 080207013622 TRẦN TẤN ĐẠT 31/01/2007 12.5 Nam x x LI HO

6 49012704 080207014164 LƯU TRƯỜNG GIANG 13/05/2007 12.9 Nam x x LI HO

7 49012706 080307009753 HỒ NGỌC HÀ 24/08/2007 12.1 Nữ x x LI HO

8 49012710 080207001279 NGÔ MINH HẢI 01/04/2007 12.1 Nam x x LI HO

9 49012736 080207012217 NGUYỄN GIA HUY 17/09/2007 12.1 Nam x x LI HO

10 49012741 080207010280 TRẦN THANH HƯNG 25/05/2007 12.8 Nam x x LI HO

11 49012742 080307000772 HÀ HUỲNH HƯƠNG 09/01/2007 12.8 Nữ x x LI HO

12 49012765 080207015934 LÊ NGUYỄN ANH KHÔI 19/07/2007 12.2 Nam x x LI HO

13 49012787 080307009423 VĂN NGỌC PHƯƠNG LINH 12/08/2007 12.2 Nữ x x LI HO

14 49012795 080207006352 VÕ HỮU LỘC 16/01/2007 12.4 Nam x x LI HO

15 49012796 080207002806 LÊ TẤN LỢI 28/12/2007 12.9 Nam x x LI HO

16 49012806 080207011043 PHẠM HUỲNH TẤN MẪN 09/06/2007 12.5 Nam x x LI HO

17 49012865 080207009734 VÕ NGỌC PHÚ 24/10/2007 12.2 Nam x x LI HO

18 49012878 080207003160 TRÀ THANH PHƯƠNG 17/01/2007 12.2 Nam x x LI HO

19 49012879 080207003384 TRẦN NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG 28/10/2007 12.5 Nam x x LI HO

20 49012885 080207010489 TRẦN KIỀU MINH QUỐC 31/12/2007 12.2 Nam x x LI HO

21 49012904 080207010000 PHAN NGUYỄN DUY TÂN 13/02/2007 12.2 Nam x x LI HO

22 49012934 080307008754 NGÔ NGUYỄN KIM THÚY 10/12/2007 12.5 Nữ x x LI HO

23 49012937 080307012299 ĐÀO NGỌC MINH THƯ 02/02/2007 12.5 Nữ x x LI HO

24 49013025 080307009074 LÊ THỊ NGỌC VY 04/05/2007 12.2 Nữ x x LI HO

Ngày sinh Lớp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT LONG AN

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM Điểm thi: 034 - Phòng thi: 650

Giới tính
Môn thi

Ghi chú

Danh sách này có 24 thí sinh  , ngày...tháng...năm...
Chủ tịch hội đồng thi

STT SBD ố CCCD/ CMND/ ĐDCN Họ và tên thí sinh

(Ký tên và đóng dấu)



TO VA Ca 1 Ca 2

1 49012672 080307008791 LÊ LAN CHI 05/10/2007 12.9 Nữ x x LI N1

2 49012722 080207015972 TRẦN CAO NGỌC HÊN 05/05/2007 12.2 Nam x x LI HO

3 49012728 080207013839 PHAN TRUNG HIẾU 15/10/2007 12.1 Nam x x LI N1

4 49012740 080207010055 NGUYỄN TẤN HƯNG 26/10/2007 12.8 Nam x x LI HO

5 49012745 080307002290 NGUYỄN THỊ HUỲNH HƯƠNG 02/09/2007 12.6 Nữ x x LI HO

6 49012761 080207007437 NGUYỄN TRẦN ĐĂNG KHOA 02/07/2007 12.2 Nam x x LI HO

7 49012780 080307010326 TRẦN XUÂN LÂM 04/04/2007 12.9 Nữ x x LI HO

8 49012821 080307003639 NGUYỄN VÕ TUYẾT NGÂN 01/01/2007 12.5 Nữ x x LI HO

9 49012823 079307009792 TRẦN HOÀNG KIM NGÂN 23/04/2007 12.4 Nữ x x LI N1

10 49012827 080207013204 LÂM TRUNG NGHĨA 28/02/2007 12.1 Nam x x LI HO

11 49012842 080307012315 HUỲNH NGUYỄN YẾN NHI 06/02/2007 12.1 Nữ x x LI N1

12 49012866 080307003764 BÙI TRẦN HỒNG PHÚC 24/11/2007 12.2 Nữ x x LI HO

13 49012886 080207009307 NGUYỄN HOÀNG QUY 11/06/2007 12.8 Nam x x LI HO

14 49012907 080307011908 NGUYỄN THỊ THANH THANH 23/06/2007 12.1 Nữ x x LI HO

15 49012945 080307003511 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 03/10/2007 12.9 Nữ x x LI N1

16 49012946 080307009660 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 04/03/2007 12.2 Nữ x x LI HO

17 49012949 080307007155 NGUYỄN VIỆT THƯ 19/11/2007 12.5 Nữ x x LI HO

18 49012960 080307013442 NGUYỄN NGỌC HUỲNH TIÊN 01/09/2007 12.2 Nữ x x LI N1

19 49012963 080207006867 PHẠM NGÔ HOÀNG TIẾN 03/11/2007 12.2 Nam x x LI HO

20 49012970 080207006821 NGUYỄN NHẬT TỚI 29/10/2007 12.7 Nam x x LI N1

21 49012984 080307004181 NGUYỄN NGỌC QUẾ TRÂN 21/11/2007 12.6 Nữ x x LI HO

22 49012994 080307001243 LÊ NGUYỄN THANH TRÚC 25/01/2007 12.1 Nữ x x LI HO

23 49013000 080307009935 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 21/10/2007 12.7 Nữ x x LI N1

24 49013035 080307010377 TRẦN NGỌC YẾN XUÂN 06/09/2007 12.1 Nữ x x LI N1

Ngày sinh Lớp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT LONG AN

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM Điểm thi: 034 - Phòng thi: 651

Giới tính
Môn thi

Ghi chú

Danh sách này có 24 thí sinh  , ngày...tháng...năm...
Chủ tịch hội đồng thi

STT SBD ố CCCD/ CMND/ ĐDCN Họ và tên thí sinh

(Ký tên và đóng dấu)



TO VA Ca 1 Ca 2

1 49012663 080307007042 HUỲNH THỊ KHÁNH BĂNG 28/12/2007 12.9 Nữ x x LI N1

2 49012684 080307013663 VÕ THỊ THUY DUNG 23/03/2007 12.8 Nữ x x LI HO

3 49012686 080207007498 HÀ NGUYỄN THẾ DUY 16/06/2007 12.2 Nam x x LI HO

4 49012705 080307012449 NGUYỄN HOÀNG QUỲNH GIAO 20/12/2007 12.6 Nữ x x LI N1

5 49012733 080207009237 TRỊNH VĨ HÙNG 28/08/2007 12.6 Nam x x LI HO

6 49012735 080207009283 LÊ BÙI GIA HUY 24/11/2007 12.8 Nam x x LI HO

7 49012752 080207005942 PHAN DUY KHA 26/10/2007 12.5 Nam x x LI HO

8 49012807 080307002293 THÁI THỊ THOẠI MỸ 06/06/2007 12.1 Nữ x x LI HO

9 49012817 080307011407 LÊ THỊ KIM NGÂN 19/06/2007 12.8 Nữ x x LI HO

10 49012825 080307011362 NGUYỄN THỊ BẢO NGHI 29/09/2007 12.8 Nữ x x LI N1

11 49012852 080307002469 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 04/06/2007 12.8 Nữ x x LI HO

12 49012872 080307006276 TRƯƠNG NGUYỄN DIỄM PHÚC 17/10/2007 12.2 Nữ x x LI N1

13 49012890 074307004453 LÊ NGỌC DIỄM QUỲNH 09/10/2007 12.6 Nữ x x LI HO

14 49012896 080207002505 NGUYỄN THANH SƠN 22/04/2007 12.5 Nam x x LI HO

15 49012897 080207011635 NGÔ THÀNH TÀI 07/07/2007 12.8 Nam x x LI N1

16 49012898 080207004081 NGUYỄN ĐỨC TÀI 03/11/2007 12.5 Nam x x LI HO

17 49012906 080307000822 NGUYỄN NGỌC NGUYỆT THANH16/11/2007 12.9 Nữ x x LI N1

18 49012917 080307007936 PHẠM NGUYỄN THANH THẢO 22/09/2007 12.8 Nữ x x LI HO

19 49012927 080207014179 PHẠM VĂN THỊNH 04/08/2007 12.8 Nam x x LI HO

20 49012956 080307011501 LƯƠNG THỊ MAI THY 17/09/2007 12.8 Nữ x x LI HO

21 49012977 080307014170 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM 03/07/2007 12.2 Nữ x x LI HO

22 49012982 080307007269 ĐÀO TRIỀU YẾN TRÂN 07/08/2007 12.10 Nữ x x LI N1

23 49012989 080307002219 NGUYỄN NGỌC THẢO TRINH 04/04/2007 12.8 Nữ x x LI HO

24 49012992 080207006947 HỒ PHẠM THẾ TRỌNG 18/02/2007 12.1 Nam x x LI N1

Ngày sinh Lớp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT LONG AN

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM Điểm thi: 034 - Phòng thi: 652

Giới tính
Môn thi

Ghi chú

Danh sách này có 24 thí sinh  , ngày...tháng...năm...
Chủ tịch hội đồng thi

STT SBD ố CCCD/ CMND/ ĐDCN Họ và tên thí sinh

(Ký tên và đóng dấu)



TO VA Ca 1 Ca 2

1 49012652 080307005998 NGUYỄN NGỌC KHÁNH AN 13/01/2007 12.1 Nữ x x LI N1

2 49012653 080207007156 NGUYỄN TRỌNG AN 01/11/2007 12.4 Nam x x LI N1

3 49012673 079307024912 NGUYỄN NGỌC CHI 11/06/2007 12.1 Nữ x x LI N1

4 49012700 092206005251 PHẠM TẤN ĐẠT 20/10/2006 12.9 Nam x x LI N1

5 49012719 080307009721 NGÔ THỊ NGỌC HÂN 09/06/2007 12.5 Nữ x x LI N1

6 49012720 091307004652 NGUYỄN THỊ BẢO HÂN 07/08/2007 12.10 Nữ x x LI N1

7 49012739 080307004192 NGÔ THỊ NGỌC HUYỀN 17/08/2007 12.5 Nữ x x LI N1

8 49012754 080207009616 NGUYỄN PHÚC KHANG 31/03/2007 12.1 Nam x x LI N1

9 49012758 080207012149 TRẦN NGỌC GIA KHÁNH 25/07/2007 12.10 Nam x x LI N1

10 49012776 080307010519 TRẦN THỊ MỸ KIM 20/05/2007 12.1 Nam x x LI N1

11 49012830 080307005991 LÊ HUỲNH DIỄM NGỌC 17/03/2007 12.1 Nữ x x LI N1

12 49012860 080207012616 NGÔ TẤN PHÁT 25/03/2007 12.5 Nam x x LI N1

13 49012873 080307008495 CHÂU HOÀNG KIM PHỤNG 07/11/2007 12.10 Nữ x x LI N1

14 49012874 080207013776 VÕ MINH PHƯỚC 28/09/2007 12.8 Nam x x LI N1

15 49012883 080207009623 NGUYỄN MINH QUÂN 26/11/2007 12.1 Nam x x LI N1

16 49012895 079207014074 NGUYỄN HÙNG SƠN 28/02/2007 12.5 Nam x x LI N1

17 49012908 080307004842 THÁI PHAN ĐAN THANH 28/06/2007 12.5 Nữ x x LI N1

18 49012913 079307034381 LÝ THANH THẢO 05/12/2007 12.8 Nữ x x LI N1

19 49012920 080307006736 TRƯƠNG NGỌC THẢO 13/08/2007 12.6 Nữ x x LI N1

20 49012924 080207002399 ĐỖ HUỲNH TIẾN THỊNH 18/12/2007 12.1 Nam x x LI N1

21 49012925 080207013791 NGUYỄN HỒNG THỊNH 18/01/2007 12.10 Nam x x LI N1

22 49012936 033307002251 BÙI THỊ THANH THƯ 07/10/2007 12.10 Nữ x x LI N1

23 49012938 079307015454 HUỲNH MINH THƯ 03/05/2007 12.8 Nữ x x LI N1

24 49012962 080307003111 TÔ THANH TIỀN 23/06/2007 12.8 Nữ x x LI N1

Ngày sinh Lớp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT LONG AN

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM Điểm thi: 034 - Phòng thi: 653

Giới tính
Môn thi

Ghi chú

Danh sách này có 24 thí sinh  , ngày...tháng...năm...
Chủ tịch hội đồng thi

STT SBD ố CCCD/ CMND/ ĐDCN Họ và tên thí sinh

(Ký tên và đóng dấu)



TO VA Ca 1 Ca 2

1 49012689 080207004850 NGUYỄN HỒNG KHÁNH DUY 11/02/2007 12.3 Nam x x HO SI

2 49012690 080307015471 NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN 27/05/2007 12.9 Nữ x x HO SI

3 49012711 080307009930 CAO MỸ HẠNH 03/02/2007 12.10 Nữ x x LI N1

4 49012716 080307007453 BÙI GIA HÂN 24/09/2007 12.1 Nữ x x LI N1

5 49012721 080307011335 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 26/11/2007 12.6 Nữ x x LI N1

6 49012727 080307002331 NGUYỄN TRẦN PHÚC HIỂN 26/12/2007 12.1 Nữ x x LI N1

7 49012729 080307008975 TRẦN THỊ MỸ HOA 20/11/2007 12.10 Nữ x x LI N1

8 49012737 080207002165 PHAN TRẦN KHÁNH HUY 27/08/2007 12.10 Nam x x LI N1

9 49012764 080207010505 LÊ MINH KHÔI 16/09/2007 12.8 Nam x x LI N1

10 49012766 080207005702 LÊ THANH KHÔI 30/11/2007 12.3 Nam x x HO SI

11 49012801 080307001783 NGUYỄN THU MAI 11/02/2007 12.10 Nữ x x LI N1

12 49012803 080307000555 THÁI XUÂN MAI 12/08/2007 12.2 Nữ x x LI N1

13 49012828 080207001827 VÕ HUỲNH NGHĨA 11/10/2007 12.2 Nam x x LI N1

14 49012833 080307000683 VĂN THANH THÚY NGỌC 05/07/2007 12.10 Nữ x x LI N1

15 49012889 080307013340 NGUYỄN THỊ TRÚC QUYỀN 04/12/2007 12.5 Nữ x x LI N1

16 49012894 080307001829 PHẠM DIỄM QUỲNH 18/11/2007 12.10 Nữ x x LI N1

17 49012899 080207012415 NGUYỄN THÀNH TÀI 18/05/2007 12.10 Nam x x LI N1

18 49012929 082307011859 NGUYỄN NGỌC THƠ 23/12/2007 12.3 Nữ x x HO SI

19 49012944 080307008289 NGUYỄN THỊ KIM THƯ 27/01/2007 12.3 Nữ x x HO SI

20 49012997 080207014822 PHẠM CHÍ TRUNG 15/12/2007 12.2 Nam x x LI N1

21 49013001 080207012317 VÕ HOÀNG THÁI TÚ 27/03/2007 12.10 Nam x x LI N1

22 49013021 080307011095 HUỲNH THỊ KHÁNH VY 03/08/2007 12.9 Nữ x x HO SI

23 49013028 080307003780 NGUYỄN THÚY VY 26/03/2007 12.8 Nữ x x LI N1

24 49013037 080307013182 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 20/07/2007 12.3 Nữ x x HO SI

Ngày sinh Lớp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT LONG AN

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM Điểm thi: 034 - Phòng thi: 654

Giới tính
Môn thi

Ghi chú

Danh sách này có 24 thí sinh  , ngày...tháng...năm...
Chủ tịch hội đồng thi

STT SBD ố CCCD/ CMND/ ĐDCN Họ và tên thí sinh

(Ký tên và đóng dấu)



TO VA Ca 1 Ca 2

1 49012658 080307004927 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 03/05/2007 12.8 Nữ x x LI N1

2 49012665 080207009069 LÊ NGUYỄN NHẬT BÌNH 30/04/2007 12.10 Nam x x LI N1

3 49012682 080307008481 LƯU LÊ PHƯƠNG DUNG 19/01/2007 12.8 Nữ x x LI N1

4 49012691 080307002113 NGUYỄN THÙY DUYÊN 18/11/2007 12.10 Nữ x x LI N1

5 49012708 080307003065 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 21/08/2007 12.10 Nữ x x LI N1

6 49012732 080207012134 NGUYỄN THANH HÙNG 23/06/2007 12.9 Nam x x HO SI

7 49012751 080207013273 NGUYỄN VĂN KHA 09/11/2007 12.5 Nam x x LI N1

8 49012778 080307002817 NGUYỄN NGỌC XUÂN LAN 19/12/2007 12.3 Nữ x x HO SI

9 49012782 080207012169 NGUYỄN THANH LIÊM 26/03/2007 12.3 Nam x x HO SI

10 49012809 080207003930 TRƯƠNG QUỐC NAM 27/07/2007 12.9 Nam x x HO SI

11 49012814 080307012217 ĐẶNG KHÁNH NGÂN 01/12/2007 12.3 Nữ x x HO SI

12 49012824 080307001714 TRẦN THỊ KIM NGÂN 22/05/2007 12.10 Nữ x x LI N1

13 49012834 080307005058 VÕ ĐOÀN KHÁNH NGỌC 26/09/2007 12.4 Nữ x x LI N1

14 49012854 080307002218 NGUYỄN LÊ HUỲNH NHƯ 18/12/2007 12.8 Nữ x x LI N1

15 49012915 080307001169 NGUYỄN PHAN THANH THẢO 04/02/2007 12.10 Nữ x x LI N1

16 49012930 080307010298 NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY 07/12/2007 12.1 Nữ x x LI N1

17 49012942 080307002596 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 14/04/2007 12.3 Nữ x x HO SI

18 49012958 080307004719 NGUYỄN PHỤNG THY 01/12/2007 12.1 Nữ x x LI N1

19 49012972 080307003487 LÊ THỊ THÙY TRANG 31/01/2007 12.7 Nữ x x LI N1

20 49012981 080307000697 BÙI THỊ NGỌC TRÂN 12/11/2007 12.10 Nữ x x LI N1

21 49012991 080307007968 TRẦN NGỌC PHƯƠNG TRINH 06/12/2007 12.1 Nữ x x LI N1

22 49012996 080307005225 PHAN THANH TRÚC 18/03/2007 12.8 Nữ x x LI N1

23 49013039 079307036096 NỒNG MỸ YẾN 19/01/2007 12.8 Nữ x x LI N1

24 49013042 080307014593 TRƯƠNG THỊ NGỌC YẾN 10/01/2007 12.2 Nữ x x LI N1

Ngày sinh Lớp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT LONG AN

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM Điểm thi: 034 - Phòng thi: 655

Giới tính
Môn thi

Ghi chú

Danh sách này có 24 thí sinh  , ngày...tháng...năm...
Chủ tịch hội đồng thi

STT SBD ố CCCD/ CMND/ ĐDCN Họ và tên thí sinh

(Ký tên và đóng dấu)



TO VA Ca 1 Ca 2

1 49012667 080207006701 NGUYỄN TUẤN CẢNH 20/01/2007 12.7 Nam x x SU DI

2 49012668 080307009731 LÊ THỊ ĐĂNG CHÂU 05/04/2007 12.7 Nữ x x SU DI

3 49012681 080207003848 NGUYỄN KHÁNH DU 03/01/2007 12.3 Nam x x HO SI

4 49012714 080307005254 PHẠM THỊ MỸ HẰNG 09/11/2007 12.3 Nữ x x HO SI

5 49012725 080307010656 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 31/07/2007 12.6 Nữ x x SU DI

6 49012767 080207010045 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 10/12/2007 12.3 Nam x x HO SI

7 49012826 080307001583 TRẦN HOÀNG XUÂN NGHI 14/12/2007 12.7 Nữ x x SU DI

8 49012838 079207003165 NGUYỄN VÕ THÀNH NHÂN 16/05/2007 12.7 Nam x x SU DI

9 49012839 080207007010 TRẦN VĂN NHÂN 02/02/2007 12.3 Nam x x HO SI

10 49012847 080307012516 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 05/05/2007 12.3 Nữ x x HO SI

11 49012875 080307004640 NGUYỄN NGỌC UYÊN PHƯƠNG 18/08/2007 12.7 Nữ x x SU DI

12 49012882 080207001634 BÙI TRUNG QUÂN 20/08/2007 12.3 Nam x x HO SI

13 49012888 080307013871 PHAN THỊ MỸ QUYÊN 16/08/2007 12.4 Nữ x x HO SI

14 49012901 080207012721 NGUYỄN THÀNH TÂM 06/08/2007 12.3 Nam x x HO SI

15 49012912 080307002310 ĐẶNG THỊ XUÂN THẢO 21/11/2007 12.9 Nữ x x HO SI

16 49012921 080307004174 BÙI THỊ HỒNG THẮM 03/07/2007 12.6 Nữ x x SU DI

17 49012928 080307002413 ĐỔ THỊ MINH THƠ 07/02/2007 12.9 Nữ x x HO SI

18 49012932 080307009266 PHẠM THỊ THANH THỦY 19/01/2007 12.9 Nữ x x HO SI

19 49012978 080307004055 NGUYỄN NGỌC THÙY TRÂM 26/07/2007 12.3 Nữ x x HO SI

20 49013016 080207006891 LÊ QUỐC VIỆT 28/10/2007 12.3 Nam x x HO SI

21 49013029 080307011969 NGUYỄN YẾN VY 17/11/2007 12.6 Nữ x x HO SI

22 49013032 080307004910 TÔ THỊ CẨM VY 09/08/2007 12.3 Nữ x x HO SI

23 49013040 080306010091 PHẠM NGỌC BẢO YẾN 29/06/2006 12.3 Nữ x x HO SI

24 49013041 080307002876 TRẦN HỒNG YẾN 22/08/2007 12.9 Nữ x x HO SI

Ngày sinh Lớp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT LONG AN

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM Điểm thi: 034 - Phòng thi: 656

Giới tính
Môn thi

Ghi chú

Danh sách này có 24 thí sinh  , ngày...tháng...năm...
Chủ tịch hội đồng thi

STT SBD ố CCCD/ CMND/ ĐDCN Họ và tên thí sinh

(Ký tên và đóng dấu)



TO VA Ca 1 Ca 2

1 49012650 080207013531 ĐÀO HỮU AN 27/12/2007 12.9 Nam x x HO SI

2 49012679 080307001228 PHAN THANH THÚY DIỄM 14/07/2007 12.4 Nữ x x HO SI

3 49012680 080307011649 TRẦN THỊ NGỌC DIỄM 09/07/2007 12.3 Nữ x x HO SI

4 49012701 080207009853 THÁI PHONG ĐẠT 09/10/2007 12.3 Nam x x HO SI

5 49012724 080307004512 NGUYỄN THỊ DIỄM HIỀN 20/08/2007 12.7 Nữ x x SU DI

6 49012726 080207013860 TRẦN THẾ HIỀN 12/02/2007 12.3 Nam x x HO SI

7 49012747 080307010007 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 01/04/2007 12.6 Nữ x x SU DI

8 49012785 080307006946 PHẠM YẾN LINH 08/02/2007 12.3 Nữ x x HO SI

9 49012793 080207005166 TRÀ MINH BẢO LỘC 29/05/2007 12.3 Nam x x HO SI

10 49012794 080207011526 VĂN CÔNG TẤN LỘC 09/12/2007 12.3 Nam x x HO SI

11 49012800 080307006668 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI 11/06/2007 12.7 Nữ x x SU DI

12 49012843 080307005108 LÊ THỊ PHƯƠNG NHI 25/02/2007 12.7 Nữ x x SU DI

13 49012851 080307009083 LÊ THỊ BÍCH NHUNG 03/06/2007 12.3 Nữ x x HO SI

14 49012870 079207047490 TRẦN KIM PHÚC 14/11/2007 12.3 Nam x x HO SI

15 49012887 080307008522 PHAN NHẬT PHƯƠNG QUYÊN 08/03/2007 12.6 Nữ x x SU DI

16 49012916 080307011065 NGUYỄN THỊ THU THẢO 01/06/2007 12.9 Nữ x x HO SI

17 49012950 080307004867 PHẠM THỊ QUỲNH THƯ 02/01/2007 12.9 Nữ x x HO SI

18 49012969 080207006974 TRẦN THANH TOÀN 30/07/2007 12.3 Nam x x HO SI

19 49012980 080307004933 PHẠM HUỲNH BẢO TRÂM 05/05/2007 12.3 Nữ x x HO SI

20 49012983 080307006906 NGÔ HUYỀN TRÂN 26/07/2007 12.7 Nữ x x SU DI

21 49012986 080207013616 NGUYỄN HOÀNG MINH TRÍ 30/05/2007 12.9 Nam x x HO SI

22 49013005 080307012568 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 21/01/2007 12.3 Nữ x x HO SI

23 49013015 080307000207 PHAN NGUYỆT VI 16/02/2007 12.6 Nữ x x HO SI

24 49013036 080307009244 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 19/07/2007 12.3 Nữ x x HO SI

Ngày sinh Lớp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT LONG AN

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM Điểm thi: 034 - Phòng thi: 657

Giới tính
Môn thi

Ghi chú

Danh sách này có 24 thí sinh  , ngày...tháng...năm...
Chủ tịch hội đồng thi

STT SBD ố CCCD/ CMND/ ĐDCN Họ và tên thí sinh

(Ký tên và đóng dấu)



TO VA Ca 1 Ca 2

1 49012694 082207004344 NGUYỄN NGỌC HÙNG DƯƠNG 04/04/2007 12.5 Nam x x SU DI

2 49012715 080307010001 TRÀ THỊ THANH HẰNG 19/01/2007 12.6 Nữ x x SU DI

3 49012746 080307013407 NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG 04/03/2007 12.7 Nữ x x SU N1

4 49012773 080307003113 NGÔ THỊ DIỄM KIỀU 04/06/2007 12.7 Nữ x x SU DI

5 49012774 080306014229 TRẦN NGUYỄN ĐAN KIỀU 05/05/2006 12.8 Nữ x x SU N1

6 49012784 080307010223 HÀ TRÚC LINH 26/04/2007 12.6 Nữ x x SU DI

7 49012804 080307011307 TRƯƠNG HOÀNG KHÁNH MAI 12/03/2007 12.4 Nữ x x SU N1

8 49012819 080307004542 NGUYỄN ĐÀO KIM NGÂN 24/09/2007 12.3 Nữ x x SU N1

9 49012835 080307013943 ĐẶNG THỊ DIỄM NGUYÊN 20/10/2007 12.7 Nữ x x SU DI

10 49012836 080307007658 NGUYỄN THỊ KIM NGUYÊN 20/10/2007 12.7 Nữ x x SU DI

11 49012841 080307006717 HUỲNH NGỌC Ý NHI 12/09/2007 12.5 Nữ x x SU DI

12 49012880 080207002036 VÕ THANH PHƯƠNG 03/03/2007 12.7 Nam x x SU DI

13 49012911 010207008342 TRẦN DUY THÀNH 07/03/2007 12.5 Nam x x SU DI

14 49012918 080307005004 PHAN KIM THẢO 08/11/2007 12.4 Nữ x x SU N1

15 49012923 080207008307 NGUYỄN TRƯỜNG THIỆN 27/12/2007 12.6 Nam x x SU DI

16 49012943 079307028661 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 11/01/2007 12.5 Nữ x x SU DI

17 49012985 080307006951 TRẦN THỊ YẾN TRÂN 26/02/2007 12.4 Nữ x x SU N1

18 49012993 080207010861 NGUYỄN VĂN TRỌNG 22/05/2007 12.10 Nam x x SU N1

19 49013003 080307013558 HỒ THANH TUYỀN 06/12/2007 12.7 Nữ x x SU DI

20 49013004 079307010838 HUỲNH THỊ THANH TUYỀN 01/01/2007 12.7 Nữ x x SU N1

21 49013011 027307011765 TRẦN THỊ PHƯƠNG UYÊN 21/05/2007 12.10 Nữ x x SU N1

22 49013014 087307004756 NGÔ PHẠM THÚY VI 12/08/2007 12.10 Nữ x x SU N1

23 49013020 082307009992 BÙI TRẦN THANH VY 06/06/2007 12.7 Nữ x x SU DI

24 49013023 080307005653 LÊ HOÀNG THÚY VY 05/01/2007 12.5 Nữ x x SU DI

Ngày sinh Lớp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT LONG AN

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM Điểm thi: 034 - Phòng thi: 658

Giới tính
Môn thi

Ghi chú

Danh sách này có 24 thí sinh  , ngày...tháng...năm...
Chủ tịch hội đồng thi

STT SBD ố CCCD/ CMND/ ĐDCN Họ và tên thí sinh

(Ký tên và đóng dấu)



TO VA Ca 1 Ca 2

1 49012669 080307008123 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU 28/08/2007 12.6 Nữ x x DI SU

2 49012713 080307013402 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 15/08/2007 12.7 Nữ x x N1 SU

3 49012744 080307006448 NGUYỄN HOÀI HƯƠNG 16/09/2007 12.10 Nữ x x LI SU

4 49012748 080307012099 PHẠM THỊ HỒNG HƯƠNG 18/04/2007 12.6 Nữ x x DI SU

5 49012786 080307008197 TRƯƠNG GIA LINH 04/01/2007 12.10 Nữ x x LI SU

6 49012797 080307011660 LƯU NGỌC LỢI 26/09/2007 12.7 Nữ x x DI SU

7 49012840 080207002937 LÊ THANH NHẬT 16/07/2007 12.7 Nam x x DI SU

8 49012876 080307007699 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG 16/07/2007 12.4 Nữ x x N1 SU

9 49012877 080207001316 PHAN THANH PHƯƠNG 25/02/2007 12.10 Nam x x LI SU

10 49012892 080307006037 NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH 15/10/2007 12.7 Nữ x x DI SU

11 49012893 080307004562 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 15/11/2007 12.7 Nữ x x DI SU

12 49012910 080207004140 TÔ HỮU THÀNH 13/02/2007 12.4 Nam x x N1 SU

13 49012919 079307041638 THÁI THỊ PHƯƠNG THẢO 06/12/2007 12.4 Nữ x x N1 SU

14 49012939 079307029709 LÊ MINH THƯ 20/05/2007 12.1 Nữ x x N1 SU

15 49012952 080307011484 VÕ NGỌC MINH THƯ 15/07/2007 12.7 Nữ x x DI SU

16 49012953 080307007400 VÕ YẾN THƯ 05/10/2007 12.7 Nữ x x DI SU

17 49012971 080305003365 HUỲNH THỊ YẾN TRANG 21/09/2005 12.7 Nữ x x DI SU

18 49012975 080307005150 HUỲNH THỊ NGỌC TRÂM 26/02/2007 12.7 Nữ x x DI SU

19 49012976 080307014353 NGUYỄN MAI NGỌC TRÂM 04/12/2007 12.7 Nữ x x DI SU

20 49013002 080207011796 PHAN THANH TÙNG 15/05/2007 12.7 Nam x x DI SU

21 49013008 080307002240 ĐINH NGỌC MỸ UYÊN 17/08/2007 12.6 Nữ x x DI SU

22 49013027 080307010630 NGUYỄN THỊ THÚY VY 22/06/2007 12.5 Nữ x x DI SU

23 49013030 080307012308 PHẠM KIỀU VY 01/04/2007 12.4 Nữ x x N1 SU

24 49013038 080307008606 PHẠM THỊ NHƯ Ý 09/12/2007 12.7 Nữ x x DI SU

Ngày sinh Lớp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT LONG AN

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM Điểm thi: 034 - Phòng thi: 659

Giới tính
Môn thi

Ghi chú

Danh sách này có 24 thí sinh  , ngày...tháng...năm...
Chủ tịch hội đồng thi

STT SBD ố CCCD/ CMND/ ĐDCN Họ và tên thí sinh

(Ký tên và đóng dấu)



TO VA Ca 1 Ca 2

1 49012655 080307009944 TRẦN NGỌC MỸ AN 29/10/2007 12.4 Nữ x x N1 SU

2 49012699 080207007533 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 28/09/2007 12.4 Nam x x N1 SU

3 49012703 080307008377 NGUYỄN LÊ TÂM ĐOAN 21/11/2007 12.10 Nữ x x LI SU

4 49012717 080307003614 LÊ NGUYỄN NGỌC HÂN 09/03/2007 12.4 Nữ x x N1 SU

5 49012738 080207014591 TRƯƠNG ĐĂNG HUY 17/01/2007 12.1 Nam x x LI SU

6 49012753 080207002410 NGUYỄN PHÚC KHANG 21/06/2007 12.10 Nam x x N1 SU

7 49012757 080207010804 LÊ MINH KHÁNH 13/11/2007 12.4 Nam x x N1 SU

8 49012781 080207003932 VÕ THANH LÂM 16/09/2007 12.10 Nam x x N1 SU

9 49012788 080207012100 LÊ HOÀNG LONG 22/12/2007 12.10 Nam x x LI SU

10 49012791 080207000550 LÊ TẤN LỘC 15/10/2007 12.9 Nam x x KTPL SU

11 49012799 080307006272 BÙI THỊ THANH MAI 26/11/2007 12.10 Nữ x x LI SU

12 49012805 080307009690 NGUYỄN VÕ HUỆ MẪN 23/02/2007 12.10 Nữ x x LI SU

13 49012837 080207001723 NGUYỄN TẤN THIỆN NHÂN 30/01/2007 12.10 Nam x x LI SU

14 49012845 080307004527 NGUYỄN LINH NHI 13/07/2007 12.10 Nữ x x SI SU

15 49012855 080307010249 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 09/01/2007 12.10 Nữ x x LI SU

16 49012857 080307007064 PHAN MINH NGỌC NHƯ 17/12/2007 12.10 Nữ x x LI SU

17 49012881 080307013123 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG 30/07/2007 12.4 Nữ x x N1 SU

18 49012973 080307008217 VÕ THỊ THÙY TRANG 17/08/2007 12.10 Nữ x x SI SU

19 49012987 080207006295 NGUYỄN MINH TRÍ 19/11/2007 12.10 Nam x x LI SU

Ngày sinh Lớp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT LONG AN

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM Điểm thi: 034 - Phòng thi: 660

Giới tính
Môn thi

Ghi chú

Danh sách này có 19 thí sinh  , ngày...tháng...năm...
Chủ tịch hội đồng thi

STT SBD ố CCCD/ CMND/ ĐDCN Họ và tên thí sinh

(Ký tên và đóng dấu)



TO VA Ca 1 Ca 2

1 49012661 080207007762 NGUYỄN QUỐC BẢO 03/04/2007 12.6 Nam x x LI DI

2 49012676 080207013096 NGUYỄN THẾ CƯỜNG 10/12/2007 12.6 Nam x x N1 DI

3 49012712 080207004177 LÊ HOÀNG HÀO 24/01/2007 12.7 Nam x x LI DI

4 49012763 080207010917 VÕ ANH KHOA 05/10/2007 12.7 Nam x x LI DI

5 49012768 080207000843 PHẠM MINH KHÔI 19/04/2007 12.7 Nam x x N1 DI

6 49012771 080207004363 NGUYỄN TUẤN KHƯƠNG 13/01/2007 12.6 Nam x x LI DI

7 49012777 080307014042 NGUYỄN CAO AN KỲ 12/09/2007 12.7 Nữ x x N1 DI

8 49012783 080307009102 NGÔ THỊ KIM LIÊN 26/05/2007 12.7 Nữ x x N1 DI

9 49012802 080307007150 PHẠM THỊ TUYẾT MAI 13/11/2007 12.5 Nữ x x N1 DI

10 49012808 080207000665 NGUYỄN HOÀI NAM 10/10/2007 12.6 Nam x x LI DI

11 49012812 080307008113 PHẠM NHƯ NGÀ 20/05/2007 12.7 Nữ x x N1 DI

12 49012846 080307008748 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG NHI 17/09/2007 12.6 Nữ x x N1 DI

13 49012861 080207002168 NGUYỄN TẤN PHÁT 22/10/2007 12.7 Nam x x LI DI

14 49012905 080207008254 NGUYỄN CHÍ THANH 28/12/2007 12.6 Nam x x LI DI

15 49012954 080307004154 LÊ NGỌC QUỲNH THY 10/10/2007 12.6 Nữ x x N1 DI

16 49012998 080207009469 NGUYỄN TRẦN THANH TRƯỜNG02/10/2007 12.7 Nam x x LI DI

17 49013012 080207000671 TRẦN HẢI VÂN 29/05/2007 12.7 Nam x x LI DI

18 49013024 080307013265 LÊ HUỲNH KIM VY 28/01/2007 12.7 Nữ x x LI DI

19 49013033 080307011924 VĂN THỊ THÚY VY 03/05/2007 12.7 Nữ x x N1 DI

20 49013034 080307012327 VÕ XUÂN TƯỜNG VY 24/02/2007 12.6 Nữ x x N1 DI

Ngày sinh Lớp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT LONG AN

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM Điểm thi: 034 - Phòng thi: 661

Giới tính
Môn thi

Ghi chú

Danh sách này có 20 thí sinh  , ngày...tháng...năm...
Chủ tịch hội đồng thi

STT SBD ố CCCD/ CMND/ ĐDCN Họ và tên thí sinh

(Ký tên và đóng dấu)



TO VA Ca 1 Ca 2

1 49012651 080207009931 LÊ MINH AN 14/12/2007 12.6 Nam x x LI

2 49012657 080307008936 NGÔ PHƯƠNG ANH 02/11/2007 12.9 Nữ x x HO N1

3 49012674 080307013330 TRẦN THỊ KIM CƯƠNG 26/12/2007 12.9 Nữ x x HO N1

4 49012696 080307009871 TRẦN LÊ KHÁNH DƯƠNG 16/12/2007 12.4 Nữ x x KTPL N1

5 49012750 080307001231 VĂN THỊ MAI HƯƠNG 21/04/2007 12.9 Nữ x x KTPL N1

6 49012769 080207002888 TRỊNH MINH KHÔI 08/12/2007 12.1 Nam x x KTPL N1

7 49012818 080307009217 NGUYỄN BẢO NGÂN 17/11/2007 12.4 Nữ x x KTPL N1

8 49012820 080307013308 NGUYỄN TRẦN THANH NGÂN 06/11/2007 12.9 Nữ x x KTPL N1

9 49012848 080307002992 PHẠM THỊ TUYẾT NHI 17/06/2007 12.4 Nữ x x KTPL N1

10 49012922 080207011148 PHAN THANH THẾ 21/11/2007 12.4 Nam x x KTPL N1

11 49012931 080307010097 NGUYỄN THỊ THU THÙY 11/01/2007 12.10 Nữ x x SI N1

12 49012933 080307001175 PHAN NGỌC NHƯ THỦY 25/01/2007 12.4 Nữ x x HO N1

13 49012948 080307007066 NGUYỄN TRẦN ANH THƯ 10/05/2007 12.3 Nữ x x HO N1

14 49012957 079307021105 NGUYỄN MINH THY 15/07/2007 12.4 Nữ x x KTPL N1

15 49013007 080307007569 ĐẶNG THỊ HẠNH UYÊN 05/12/2007 12.4 Nữ x x KTPL N1

16 49013022 080307002520 HUỲNH TRÚC VY 14/04/2007 12.9 Nữ x x KTPL N1

17 49013026 080307004571 NGUYỄN NGỌC THÚY VY 15/04/2007 12.8 Nữ x x HO N1

18 49012995 080307007627 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 05/03/2007 12.10 Nữ x x LI SI

Ngày sinh Lớp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT LONG AN

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM Điểm thi: 034 - Phòng thi: 662

Giới tính
Môn thi

Ghi chú

Danh sách này có 18 thí sinh  , ngày...tháng...năm...
Chủ tịch hội đồng thi

STT SBD ố CCCD/ CMND/ ĐDCN Họ và tên thí sinh

(Ký tên và đóng dấu)


